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I. Phần trắc nghiệm I:  Em hãy khoanh vào ý đúng nhất và điền vào chỗ trống cho phù hợp 
Câu 1. Lịch sử là
A. Những gì đã diễn ra trong quá khứ.            B. Những gì đã diễn ra hiện tại.
C. Những gì đã diễn ra.                              .    D. Bài học của cuộc sống.
Câu 2.  Truyện “ Thánh Gióng” thuộc nguồn tư liệu nào?
 A.Truyền miệng.                                             B. Chữ viết.
 D. Hiện vật.                                                     D. Không thuộc các tư liệu trên.
Câu 3. Người xưa dựa vào đâu để làm ra lịch? 
A. Sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trái Đất

  B. Sự chuyển động lên xuống của thủy triều
  C. Sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời.
  D.  Sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời và sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
Câu 4. Năm 179 TCN cách ngày nay (năm 2021) bao nhiêu năm?
A. 1839 năm.             B. 1840 năm.                C. 2195 năm.            .  D. 2200 năm.

Câu 5 : Một thiên niên kỷ gồm bao nhiêu năm?
A. 1000 năm
.     B. 100 năm         .      .  C. 10 năm
.                D. 2000 năm
Câu 6. Sông Tigơrơ chảy qua quốc gia cổ đại nào?
A. Ai Cập
               B. Lưỡng Hà.         C. Ấn Độ
.               D. La Mã
Câu 7. Con người phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo ra công cụ vào thời gian nào?
A. 4000 năm TCN
.     B. 4 triệu năm.              C. 3000 năm TCN.      D. 5 triệu năm
Câu 8 . Nguyên nhân chính làm cho xã hội nguyên thuỷ tan rã là do ?
A. Người nguyên thủy biết trồng lúa nước.
             B. Người dân biết cày ruộng.
C. Công cụ sản xuất bằng kim loại xuất hiện.
   D. Biết dùng lửa.
Câu 9. Vượn cổ chuyển hóa thành người thông qua quá trình
A. Tìm kiếm thức ăn.
                 B. Chế tạo ra cung tên.
C. Tạo ra lửa .
                           D. Lao động, chế tạo và sử dụng công cụ lao động
Câu 10: Điền các cụm từ còn thiếu để hoàn thiện nội dung sau:

    Người Ai Cập và Lưỡng Hà đã tạo dựng những công trình kiến trúc nổi tiếng như (1)............................ ở Ai Cập ; vườn treo (2)................................... ở Lưỡng Hà.  
                                    II. Phần tự luận
2. Tự luận : (6 điểm)
                                                     Câu 1: 
Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc có đời sống vật chất như thế nào ? 
* GỢI Ý TRẢ  LỜI ( Học sinh cần tự bổ sung thêm kiến thức ở sách giáo khoa)
- Xã hội nguyên thủy trải qua 2 giai đoạn: bầy người nguyên thủy (người tối cổ) và công xã thị tộc (người tinh khôn)

- Bầy người nguyên thủy: Là tổ chức sơ khai đầu tiên của loài người; sống trong hang động, dựa vào săn bắt và hái lượm.
- Công xã thị tộc: Biết trồng trọt chăn nuôi, dệt vải, làm đồ gốm.
- > Nhờ có lao động, con người đã tự hoàn thiện mình và làm cho đời sống ngày càng phong phú hơn.
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                      Câu 2: 

         Theo em, tại sao XH nguyên thủy tan rã ?

* GỢI Ý TRẢ LỜI  :
- Trong thị tộc, đàn ông trở thành chủ gia đình, đó là các gia đình phụ hệ.

- Khi kim loại xuất hiện, sản xuất phát triển, nên ngày càng có nhiều của cải dư thừa.
+ Xã hội xuất hiện người giàu- người nghèo.

+ XH nguyên thủy dần tan rã.  
-……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..                                                      
                                                      Câu 3: 
Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại có những thuận lợi như thế nào về vị trí địa lý và tự nhiên ? 

* GỢI Ý TRẢ LỜI :
- Vị trí địa lý: 

+ Ai Cập nằm ở Đông Bắc Châu Phi, nằm dọc lưu vực sông Nin.
+ Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực hai con sông lớn, ở khu vực Tây Nam Á. 

- Điều kiện tự nhiên : 2 quốc gia này, nằm ở lưu vực các dòng sông lớn, được phù sa bồi đắp, đc cung cấp nước tưới,  đường giao thương buôn bán thuận lợi.
=> Thuận lợi cho phát triển kinh tế, thúc đẩy văn minh sớm phát triển.
Câu 4 : Người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại có những phát minh to lớn nào ?
- Người Ai Cập và người Lưỡng Hà có những phát minh to lớn như : cách làm thủy lợi, phát minh ra cái cày, bánh xe, chữ viết, làm lịch...

-...............................................................................................................................................................................................................................................................
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